
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

TRƯỜNG THPT BẮC LƯƠNG SƠN 

DANH MỤC SÁCH LỚP 10 NĂM HỌC 2024-2025 

Stt Tên sách Tên bộ sách lựa chọn Tổng chủ biên/ 

Chủ biên 

Nhà xuất bản 

1 Ngữ Văn 10 Cánh diều Lã Nhâm Thìn Đại học Huế 

2 Toán 10  Cánh diều Đỗ Đức Thái ĐH sư phạm 

3 Tiếng anh 10 Smart World Võ Đại Phúc Đại học Huế 

4 Giáo dục thể chất 10 

(bóng chuyền) 

Kết nối tri thức với cuộc sống Trịnh Hữu Lộc Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam 

5 Lịch sử 10 Kết nối tri thức với cuộc sống Vũ Minh Giang Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam 

6 Địa lý 10 Kết nối tri thức với cuộc sống Lê Huỳnh Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam 

7 Giáo dục kinh tế và pháp 

luật 10 

Kết nối tri thức với cuộc sống Nguyễn Minh 

Đoan 

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam 

8 Vật lý 10 Kết nối tri thức với cuộc sống Vũ Văn Hùng Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam 

9 Hóa học 10 Kết nối tri thức với cuộc sống Lê Kim Long Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam 

10 Sinh học 10 Cánh diều Mai Sỹ Tuấn Nhà xuất bản ĐHSP 

11 Tin học 10( Tin học ứng 

dụng) 

Cánh diều Hồ Sĩ Đàm Nhà xuất bản ĐHSP 

12      Công nghệ 10 

1.Công nghệ TK&CN 

2.Công nghệ trồng trọt 

Kết nối tri thức với cuộc sống Lê Huy Hoàng Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam 

13 Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 10 

Kết nối tri thức với cuộc sống Lưu Thu Thủy Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam 

14 GDQP-AN 10 Cánh diều Nguyễn Thiện 

Minh 

Nhà xuất bản ĐHSP 

15 Âm nhạc 10 Cánh diều Nguyễn Hoàng 

Hậu 

Đại học Huế 

 

 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

TRƯỜNG THPT BẮC LƯƠNG SƠN 

ĐĂNG KÝ MUA  SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 

NĂM HỌC: 2024 – 2025 

Lớp 10A1 

STT Nhóm 

môn 

Môn học Tên bộ sách lựa chọn Số 

Lượng 

Giá bìa Ghi 

Chú 

1  

Môn học 

bắt buộc 

 

Ngữ văn 10 tập 1 Cánh diều  25.000  

2  Ngữ văn 10 tập 2 Cánh diều  25.000  

3  Bài tập Ngữ văn 10 tập 1 Cánh diều  24.000  

4  Bài tập Ngữ văn 10 tập 2 Cánh diều  22.000  

5  Toán 10 tập 1 Cánh diều  21.000  

6  Toán 10 tập 2 Cánh diều  22.000  

7  Tiếng anh 10 Smart World  88.000  

8  GD thể chất 10 (bóng chuyền) Kết nối tri thức với cuộc sống  12.000  

9  Lịch sử 10 Kết nối tri thức với cuộc sống  16.000  

10  Bài tập Lịch Sử 10 Kết nối tri thức với cuộc sống  18.000  

11  Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 Cánh diều  17.000  

12  

Môn học 

 Lựa chọn 

Vật lí 10 Kết nối tri thức với cuộc sống  19.000  

13  Bài tập Vật Lý 10 Kết nối tri thức với cuộc sống  17.000  

14  Hóa học 10 Kết nối tri thức với cuộc sống  17.000  

15  Sinh học 10 Cánh diều  28.000  

16  Bài tập Sinh học 10 Cánh diều  21.000  

17  Tin học 10 ứng dụng Cánh diều  32.000  

18  Chuyên đề 

học tập 

lựa chọn 

Chuyên đề Toán Cánh diều  14.000  

19  Chuyên đề Lý Kết nối tri thức với cuộc sống  11.000  

20  Chuyên đề Hóa Kết nối tri thức với cuộc sống  11.000  

21   Hoạt động trải nghiệm và hướng 

nghiệp 10 

Kết nối tri thức với cuộc sống  11.000  

22   Bài tập Hoạt động trải nghiệm và 

hướng nghiệp 10 

Kết nối tri thức với cuộc sống  10.000  

 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

TRƯỜNG THPT BẮC LƯƠNG SƠN 

ĐĂNG KÝ MUA  SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 

NĂM HỌC: 2024 – 2025 

Lớp 10A2 

STT Nhóm 

môn 

Môn học Tên bộ sách lựa chọn Số 

Lượng 

Giá bìa Ghi Chú 

1  

Môn học 

bắt buộc 

 

Ngữ văn 10 tập 1 Cánh diều  25.000  

2  Ngữ văn 10 tập 2 Cánh diều  25.000  

3  Bài tập Ngữ văn 10 tập 1 Cánh diều  24.000  

4  Bài tập Ngữ văn 10 tập 2 Cánh diều  22.000  

5  Toán 10 tập 1 Cánh diều  21.000  

6  Toán 10 tập 2 Cánh diều  22.000  

7  Tiếng anh 10 Smart World  88.000  

8  GD thể chất 10 (bóng chuyền) Kết nối tri thức với cuộc sống  12.000  

9  Lịch sử 10 Kết nối tri thức với cuộc sống  16.000  

10  Bài tập Lịch Sử 10 Kết nối tri thức với cuộc sống  18.000  

11  
Giáo dục quốc phòng và an 

ninh 10 

Cánh diều  17.000  

12  

Môn học 

 Lựa chọn 

Vật lí 10 Kết nối tri thức với cuộc sống  19.000  

13  Bài tập Vật Lý 10 Kết nối tri thức với cuộc sống  17.000  

14  Hóa học 10 Kết nối tri thức với cuộc sống  17.000  

15  Sinh học 10 Cánh diều  28.000  

16  Bài tập Sinh học 10 Cánh diều  21.000  

17  Tin học 10 ứng dụng Cánh diều  32.000  

18  Chuyên đề 

học tập 

lựa chọn 

Chuyên đề Toán Cánh diều  14.000  

19  Chuyên đề Lý Kết nối tri thức với cuộc sống  11.000  

20  Chuyên đề Hóa Kết nối tri thức với cuộc sống  11.000  

21   Hoạt động trải nghiệm và 

hướng nghiệp 10 

Kết nối tri thức với cuộc sống  11.000  

22   Bài tập Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 10 

Kết nối tri thức với cuộc sống  10.000  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

TRƯỜNG THPT BẮC LƯƠNG SƠN 

ĐĂNG KÝ MUA  SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 

NĂM HỌC: 2024 – 2025 

Lớp 10A3 

STT Nhóm 

môn 

Môn học Tên bộ sách lựa chọn Số 

lượng 

Gía bìa Ghi chú 

1  

Môn học 

bắt buộc 

 

Ngữ văn 10 tập 1 Cánh diều  25.000  

2  Ngữ văn 10 tập 2 Cánh diều  25.000  

3  Bài tập Ngữ văn 10 tập 1 Cánh diều  24.000  

4  Bài tập Ngữ văn 10 tập 2 Cánh diều  22.000  

5  Toán 10 tập 1 Cánh diều  21.000  

6  Toán 10 tập 2 Cánh diều  22.000  

7  Tiếng anh 10 Smart World  88.000  

8  GD thể chất 10 (bóng chuyền) Kết nối tri thức với cuộc sống  12.000  

9  Lịch sử 10 Kết nối tri thức với cuộc sống  16.000  

10  Bài tập Lịch Sử 10 Kết nối tri thức với cuộc sống  18.000  

11  
Giáo dục quốc phòng và an 

ninh 10 

Cánh diều  17.000  

12  

Môn học 

 Lựa chọn 

Hóa học 10 Kết nối tri thức với cuộc sống  17.000  

13  Sinh học 10 Cánh diều  28.000  

14  Bài tập Sinh học 10 Cánh diều  21.000  

15  Công nghệ (trồng trọt) Kết nối tri thức với cuộc sống  21.000  

16  Tin học 10 ứng dụng Cánh diều  32.000  

17  Chuyên đề 

học tập 

lựa chọn 

Chuyên đề Toán Cánh diều  14.000  

18  Chuyên đề Hóa Kết nối tri thức với cuộc sống  11.000  

19  Chuyên đề Sinh Cánh diều  18.000  

20   Hoạt động trải nghiệm và 

hướng nghiệp 10 

Kết nối tri thức với cuộc sống  11.000  

21   Bài tập Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 10 

Kết nối tri thức với cuộc sống  10.000  

 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

TRƯỜNG THPT BẮC LƯƠNG SƠN 

ĐĂNG KÝ MUA  SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 

NĂM HỌC: 2024 – 2025 

Lớp 10A4 

STT Nhóm 

môn 

Môn học Tên bộ sách lựa chọn Số 

lượng 

Gía bìa Ghi chú 

1  

Môn học 

bắt buộc 

 

Ngữ văn 10 tập 1 Cánh diều  25.000  

2  Ngữ văn 10 tập 2 Cánh diều  25.000  

3  Bài tập Ngữ văn 10 tập 1 Cánh diều  24.000  

4  Bài tập Ngữ văn 10 tập 2 Cánh diều  22.000  

5  Toán 10 tập 1 Cánh diều  21.000  

6  Toán 10 tập 2 Cánh diều  22.000  

7  Tiếng anh 10 Smart World  88.000  

8  GD thể chất 10 (bóng chuyền) Kết nối tri thức với cuộc sống  12.000  

9  Lịch sử 10 Kết nối tri thức với cuộc sống  16.000  

10  Bài tập Lịch Sử 10 Kết nối tri thức với cuộc sống  18.000  

11  
Giáo dục quốc phòng và an 

ninh 10 

Cánh diều  17.000  

12  

Môn học 

 Lựa chọn 

Địa lí 10 Kết nối tri thức với cuộc sống  16.000  

13  
Công nghệ (thiết kế&công 

nghệ) 

Kết nối tri thức với cuộc sống  19.000  

14  Vật lí 10 Kết nối tri thức với cuộc sống  19.000  

15  Tin học 10 ứng dụng Cánh diều  32.000  

16  Chuyên đề 

học tập 

lựa chọn 

Chuyên đề Toán Cánh diều  14.000  

17  Chuyên đề Văn Cánh diều  16.000  

18  Chuyên đề Tin Cánh diều  16.000  

19   Hoạt động trải nghiệm và 

hướng nghiệp 10 

Kết nối tri thức với cuộc sống  11.000  

20   Bài tập Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 10 

Kết nối tri thức với cuộc sống  10.000  

 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

TRƯỜNG THPT BẮC LƯƠNG SƠN 

ĐĂNG KÝ MUA  SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 

NĂM HỌC: 2024 – 2025 

Lớp 10A5 

STT Nhóm 

môn 

Môn học Tên bộ sách lựa chọn Số 

lượng 

Gía 

bìa 

Ghi chú 

1  

Môn học 

bắt buộc 

 

Ngữ văn 10 tập 1 Cánh diều  25.000  

2  Ngữ văn 10 tập 2 Cánh diều  25.000  

3  Bài tập Ngữ văn 10 tập 1 Cánh diều  24.000  

4  Bài tập Ngữ văn 10 tập 2 Cánh diều  22.000  

5  Toán 10 tập 1 Cánh diều  21.000  

6  Toán 10 tập 2 Cánh diều  22.000  

7  Tiếng anh 10 Smart World  88.000  

8  GD thể chất 10 (bóng chuyền) Kết nối tri thức với cuộc sống  12.000  

9  Lịch sử 10 Kết nối tri thức với cuộc sống  16.000  

10  Bài tập Lịch Sử 10 Kết nối tri thức với cuộc sống  18.000  

11  
Giáo dục quốc phòng và an 

ninh 10 

Cánh diều  17.000  

12  

Môn học 

 Lựa chọn 

Địa lí 10 Kết nối tri thức với cuộc sống  16.000  

13  
Công nghệ (thiết kế & công 

nghệ) 

Kết nối tri thức với cuộc sống  19.000  

14  Vật lí 10 Kết nối tri thức với cuộc sống  19.000  

15  Tin học 10 ứng dụng Cánh diều  32.000  

16  Chuyên đề 

học tập 

lựa chọn 

Chuyên đề Toán Cánh diều  14.000  

17  Chuyên đề Văn Cánh diều  16.000  

18  Chuyên đề Tin Cánh diều  16.000  

19   Hoạt động trải nghiệm và 

hướng nghiệp 10 

Kết nối tri thức với cuộc sống  11.000  

20   Bài tập Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 10 

Kết nối tri thức với cuộc sống  10.000  

 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

TRƯỜNG THPT BẮC LƯƠNG SƠN 

ĐĂNG KÝ MUA  SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 

NĂM HỌC: 2024 – 2025 

Lớp 10A6 

STT Nhóm 

môn 

Môn học Tên bộ sách lựa chọn Số 

lượng 

Gía 

bìa 

Ghi chú 

1  

Môn học 

bắt buộc 

 

Ngữ văn 10 tập 1 Cánh diều  25.000  

2  Ngữ văn 10 tập 2 Cánh diều  25.000  

3  Bài tập Ngữ văn 10 tập 1 Cánh diều  24.000  

4  Bài tập Ngữ văn 10 tập 2 Cánh diều  22.000  

5  Toán 10 tập 1 Cánh diều  21.000  

6  Toán 10 tập 2 Cánh diều  22.000  

7  Tiếng anh 10 Smart World  88.000  

8  GD thể chất 10 (bóng chuyền) Kết nối tri thức với cuộc sống  12.000  

9  Lịch sử 10 Kết nối tri thức với cuộc sống  16.000  

10  Bài tập Lịch Sử 10 Kết nối tri thức với cuộc sống  18.000  

11  
Giáo dục quốc phòng và an 

ninh 10 

Cánh diều  17.000  

12  

Môn học 

 Lựa chọn 

Địa lí 10 Kết nối tri thức với cuộc sống  16.000  

13  
Công nghệ (thiết kế & công 

nghệ) 

Kết nối tri thức với cuộc sống  19.000  

14  Vật lí 10 Kết nối tri thức với cuộc sống  19.000  

15  Tin học 10 ứng dụng Cánh diều  32.000  

16  Chuyên đề 

học tập 

lựa chọn 

Chuyên đề Toán Cánh diều  14.000  

17  Chuyên đề Văn Cánh diều  16.000  

18  Chuyên đề Tin Cánh diều  16.000  

19   Hoạt động trải nghiệm và 

hướng nghiệp 10 

Kết nối tri thức với cuộc sống  11.000  

20   Bài tập Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 10 

Kết nối tri thức với cuộc sống  10.000  

 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

TRƯỜNG THPT BẮC LƯƠNG SƠN 

ĐĂNG KÝ MUA  SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 

NĂM HỌC: 2024 – 2025 

Lớp 10A7 

STT Nhóm 

môn 

Môn học Tên bộ sách lựa chọn Số 

lượng 

Gía 

bìa 

Ghi chú 

1  

Môn học 

bắt buộc 

 

Ngữ văn 10 tập 1 Cánh diều  25.000  

2  Ngữ văn 10 tập 2 Cánh diều  25.000  

3  Bài tập Ngữ văn 10 tập 1 Cánh diều  24.000  

4  Bài tập Ngữ văn 10 tập 2 Cánh diều  22.000  

5  Toán 10 tập 1 Cánh diều  21.000  

6  Toán 10 tập 2 Cánh diều  22.000  

7  Tiếng anh 10 Smart World  88.000  

8  GD thể chất 10 (bóng chuyền) Kết nối tri thức với cuộc sống  12.000  

9  Lịch sử 10 Kết nối tri thức với cuộc sống  16.000  

10  Bài tập Lịch Sử 10 Kết nối tri thức với cuộc sống  18.000  

11  
Giáo dục quốc phòng và an 

ninh 10 

Cánh diều  17.000  

12  

Môn học 

 Lựa chọn 

Địa lí 10 Kết nối tri thức với cuộc sống  16.000  

13  
Công nghệ (thiết kế và công 

nghệ) 

Kết nối tri thức với cuộc sống  19.000  

14  Vật lí 10 Kết nối tri thức với cuộc sống  19.000  

15  Tin học 10 ứng dụng Cánh diều  32.000  

16  Chuyên đề 

học tập 

lựa chọn 

Chuyên đề Toán Cánh diều  14.000  

17  Chuyên đề Văn Cánh diều  16.000  

18  Chuyên đề Tin Cánh diều  16.000  

19   Hoạt động trải nghiệm và 

hướng nghiệp 10 

Kết nối tri thức với cuộc sống  11.000  

20   Bài tập Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 10 

Kết nối tri thức với cuộc sống  10.000  

 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

TRƯỜNG THPT BẮC LƯƠNG SƠN 

ĐĂNG KÝ MUA  SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 

NĂM HỌC: 2024 – 2025 

Lớp 10A8 

STT Nhóm 

môn 

Môn học Tên bộ sách lựa chọn Số 

lượng 

Gía 

bìa 

Ghi chú 

1  

Môn học 

bắt buộc 

 

Ngữ văn 10 tập 1 Cánh diều  25.000  

2  Ngữ văn 10 tập 2 Cánh diều  25.000  

3  Bài tập Ngữ văn 10 tập 1 Cánh diều  24.000  

4  Bài tập Ngữ văn 10 tập 2 Cánh diều  22.000  

5  Toán 10 tập 1 Cánh diều  21.000  

6  Toán 10 tập 2 Cánh diều  22.000  

7  Tiếng anh 10 Smart World  88.000  

8  GD thể chất 10 (bóng chuyền) Kết nối tri thức với cuộc sống  12.000  

9  Lịch sử 10 Kết nối tri thức với cuộc sống  16.000  

10  Bài tập Lịch Sử 10 Kết nối tri thức với cuộc sống  18.000  

11  
Giáo dục quốc phòng và an 

ninh 10 

Cánh diều  17.000  

12  

Môn học 

 Lựa chọn 

Địa lí 10 Kết nối tri thức với cuộc sống  16.000  

13  GDKT-PL Kết nối tri thức với cuộc sống  21.000  

14  
Công nghệ (thiết kế và công 

nghệ) 

Kết nối tri thức với cuộc sống  19.000  

15  Âm nhạc Cánh diều  39.000  

16  Chuyên đề 

học tập 

lựa chọn 

Chuyên đề Toán Cánh diều  14.000  

17  Chuyên đề Văn Cánh diều  16.000  

18  Chuyên đề Địa Kết nối tri thức với cuộc sống  6.000  

19   Hoạt động trải nghiệm và 

hướng nghiệp 10 

Kết nối tri thức với cuộc sống  11.000  

20   Bài tập Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 10 

Kết nối tri thức với cuộc sống  10.000  

 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

TRƯỜNG THPT BẮC LƯƠNG SƠN 

ĐĂNG KÝ MUA  SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 

NĂM HỌC: 2024 – 2025 

Lớp 10A9 

STT Nhóm 

môn 

Môn học Tên bộ sách lựa chọn Số 

lượng 

Gía 

bìa 

Ghi chú 

1  

Môn học 

bắt buộc 

 

Ngữ văn 10 tập 1 Cánh diều  25.000  

2  Ngữ văn 10 tập 2 Cánh diều  25.000  

3  Bài tập Ngữ văn 10 tập 1 Cánh diều  24.000  

4  Bài tập Ngữ văn 10 tập 2 Cánh diều  22.000  

5  Toán 10 tập 1 Cánh diều  21.000  

6  Toán 10 tập 2 Cánh diều  22.000  

7  Tiếng anh 10 Smart World  88.000  

8  GD thể chất 10 (bóng chuyền) Kết nối tri thức với cuộc sống  12.000  

9  Lịch sử 10 Kết nối tri thức với cuộc sống  16.000  

10  Bài tập Lịch Sử 10 Kết nối tri thức với cuộc sống  18.000  

11  
Giáo dục quốc phòng và an 

ninh 10 

Cánh diều  17.000  

12  

Môn học 

 Lựa chọn 

Địa lí 10 Kết nối tri thức với cuộc sống  16.000  

13  GDKT-PL Kết nối tri thức với cuộc sống  21.000  

14  
Công nghệ (thiết kế và công 

nghệ) 

Kết nối tri thức với cuộc sống  19.000  

15  Âm nhạc Cánh diều  39.000  

16  Chuyên đề 

học tập 

lựa chọn 

Chuyên đề Toán Cánh diều  14.000  

17  Chuyên đề Văn Cánh diều  16.000  

18  Chuyên đề Địa Kết nối tri thức với cuộc sống  6.000  

19   Hoạt động trải nghiệm và 

hướng nghiệp 10 

Kết nối tri thức với cuộc sống  11.000  

20   Bài tập Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 10 

Kết nối tri thức với cuộc sống  10.000  

 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

TRƯỜNG THPT BẮC LƯƠNG SƠN 

ĐĂNG KÝ MUA  SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 

NĂM HỌC: 2024 – 2025 

Lớp 10A10 

STT Nhóm 

môn 

Môn học Tên bộ sách lựa chọn Số 

lượng 

Gía 

bìa 

Ghi chú 

1  

Môn học 

bắt buộc 

 

Ngữ văn 10 tập 1 Cánh diều  25.000  

2  Ngữ văn 10 tập 2 Cánh diều  25.000  

3  Bài tập Ngữ văn 10 tập 1 Cánh diều  24.000  

4  Bài tập Ngữ văn 10 tập 2 Cánh diều  22.000  

5  Toán 10 tập 1 Cánh diều  21.000  

6  Toán 10 tập 2 Cánh diều  22.000  

7  Tiếng anh 10 Smart World  88.000  

8  GD thể chất 10 (bóng chuyền) Kết nối tri thức với cuộc sống  12.000  

9  Lịch sử 10 Kết nối tri thức với cuộc sống  16.000  

10  Bài tập Lịch Sử 10 Kết nối tri thức với cuộc sống  18.000  

11  
Giáo dục quốc phòng và an 

ninh 10 

Cánh diều  17.000  

12  

Môn học 

 Lựa chọn 

Địa lí 10 Kết nối tri thức với cuộc sống  16.000  

13  GDKT-PL Kết nối tri thức với cuộc sống  21.000  

14  
Công nghệ (thiết kế và công 

nghệ) 

Kết nối tri thức với cuộc sống  19.000  

15  Âm nhạc Cánh diều  39.000  

16  Chuyên đề 

học tập 

lựa chọn 

Chuyên đề Toán Cánh diều  14.000  

17  Chuyên đề Văn Cánh diều  16.000  

18  Chuyên đề Địa Kết nối tri thức với cuộc sống  6.000  

19   Hoạt động trải nghiệm và 

hướng nghiệp 10 

Kết nối tri thức với cuộc sống  11.000  

20   Bài tập Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 10 

Kết nối tri thức với cuộc sống  10.000  

 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

TRƯỜNG THPT BẮC LƯƠNG SƠN 

ĐĂNG KÝ MUA  SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 

NĂM HỌC: 2024 – 2025 

Lớp 10A11 

STT Nhóm 

môn 

Môn học Tên bộ sách lựa chọn Số 

lượng 

Gía 

bìa 

Ghi chú 

1  

Môn học 

bắt buộc 

 

Ngữ văn 10 tập 1 Cánh diều  25.000  

2  Ngữ văn 10 tập 2 Cánh diều  25.000  

3  Bài tập Ngữ văn 10 tập 1 Cánh diều  24.000  

4  Bài tập Ngữ văn 10 tập 2 Cánh diều  22.000  

5  Toán 10 tập 1 Cánh diều  21.000  

6  Toán 10 tập 2 Cánh diều  22.000  

7  Tiếng anh 10 Smart World  88.000  

8  GD thể chất 10 (bóng chuyền) Kết nối tri thức với cuộc sống  12.000  

9  Lịch sử 10 Kết nối tri thức với cuộc sống  16.000  

10  Bài tập Lịch Sử 10 Kết nối tri thức với cuộc sống  18.000  

11  
Giáo dục quốc phòng và an 

ninh 10 

Cánh diều  17.000  

12  

Môn học 

 Lựa chọn 

Địa lí 10 Kết nối tri thức với cuộc sống  16.000  

13  GDKT-PL Kết nối tri thức với cuộc sống  21.000  

14  
Công nghệ (thiết kế và công 

nghệ) 

Kết nối tri thức với cuộc sống  19.000  

15  Âm nhạc Cánh diều  39.000  

16  Chuyên đề 

học tập 

lựa chọn 

Chuyên đề Toán Cánh diều  14.000  

17  Chuyên đề Văn Cánh diều  16.000  

18  Chuyên đề Địa Kết nối tri thức với cuộc sống  6.000  

19   Hoạt động trải nghiệm và 

hướng nghiệp 10 

Kết nối tri thức với cuộc sống  11.000  

20   Bài tập Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 10 

Kết nối tri thức với cuộc sống  10.000  

 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

TRƯỜNG THPT BẮC LƯƠNG SƠN 

ĐĂNG KÝ MUA  SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 

NĂM HỌC: 2024 – 2025 

Lớp 10A12 

STT Nhóm 

môn 

Môn học Tên bộ sách lựa chọn Số 

lượng 

Gía 

bìa 

Ghi chú 

1  

Môn học 

bắt buộc 

 

Ngữ văn 10 tập 1 Cánh diều  25.000  

2  Ngữ văn 10 tập 2 Cánh diều  25.000  

3  Bài tập Ngữ văn 10 tập 1 Cánh diều  24.000  

4  Bài tập Ngữ văn 10 tập 2 Cánh diều  22.000  

5  Toán 10 tập 1 Cánh diều  21.000  

6  Toán 10 tập 2 Cánh diều  22.000  

7  Tiếng anh 10 Smart World  88.000  

8  GD thể chất 10 (bóng chuyền) Kết nối tri thức với cuộc sống  12.000  

9  Lịch sử 10 Kết nối tri thức với cuộc sống  16.000  

10  Bài tập Lịch Sử 10 Kết nối tri thức với cuộc sống  18.000  

11  
Giáo dục quốc phòng và an 

ninh 10 

Cánh diều  17.000  

12  

Môn học 

 Lựa chọn 

Địa lí 10 Kết nối tri thức với cuộc sống  16.000  

13  GDKT-PL Kết nối tri thức với cuộc sống  21.000  

14  
Công nghệ (thiết kế và công 

nghệ) 

Kết nối tri thức với cuộc sống  19.000  

15  Âm nhạc Cánh diều  39.000  

16  Chuyên đề 

học tập 

lựa chọn 

Chuyên đề Toán Cánh diều  14.000  

17  Chuyên đề Văn Cánh diều  16.000  

18  Chuyên đề Địa Kết nối tri thức với cuộc sống  6.000  

19   Hoạt động trải nghiệm và 

hướng nghiệp 10 

Kết nối tri thức với cuộc sống  11.000  

20   Bài tập Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 10 

Kết nối tri thức với cuộc sống  10.000  

 


